
Tiểu sử tóm tắt ứng cử đại biểu HĐND tỉnh 
Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016- 2021 

Đơn vị bầu cử số 4: huyện Long Hồ. Gồm: Xã An Bình, xã Đồng 
Phú, xã Hòa Ninh, xã Bình Hòa Phước và xã Thanh Đức 

- Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh trong danh sách này là : 5 người 

- Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 03 người 
 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN THANH LÂM 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN THANH LÂM 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1972.   4. Giới tính: Nam 

5. Quê quán: xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long 

6. Nơi đăng ký thường trú: 02/32K, đường Đinh Tiên Hoàng, Khóm 4, Phường 8, TP 
Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

    Nơi ở hiện nay: 02/32K, đường Đinh Tiên Hoàng, Khóm 4, Phường 8, TP Vĩnh Long, 
tỉnh Vĩnh Long. 

7. Số CMND: 331031577. Ngày cấp: 21/11/2006. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 

8. Dân tộc: Kinh.   9. Tôn giáo: Không 

10. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật 



- Học vị: Cử nhân 

- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính 

- Ngoại ngữ: Anh, trình độ B 

11. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Ủy viên Thường trực 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. 

13. Nơi làm việc: Cơ quan UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. 

14. Ngày vào Đảng: 28/5/1995. Ngày chính thức: 28/5/1996; Số thẻ đảng viên: 
64.004971 

- Chức vụ trong Đảng: Chi uỷ viên Chi bộ cơ sở Mặt trận Tổ quốc tỉnh. 

15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

- 1 bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

- 1 bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Lin hiệp Thanh nin Việt Nam 

- 1 bằng khen của BCH Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long 

- 3 bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long 

- Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ”; kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức 
Công đoàn Việt Nam; kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chữ thập đỏ Việt Nam. 

- Nhiều bằng khen, giấy khen khác. 

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn 
thể): Không 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

4/1992 - 8/1997 
- Thư ký Văn phòng Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy 
và UBND xã, Bí thư Xã Đoàn Hậu Lộc, huyện Tam Bình, 
tỉnh Vĩnh Long. 

9/1997 - 11/2002 
- Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Phó Ban Tổ chức, 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh Đoàn Vĩnh Long. 

12/2002 - 10/2004 
- Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Chánh Văn phòng 
Tỉnh Đoàn, Chi ủy viên Chi bộ cơ sở Tỉnh Đoàn Vĩnh 
Long. 

11/2004 - 6/2006 
- Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Mặt 
trận Thanh niên Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long . 



7/2006 - 02/2008 

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng ban Mặt 
trận kiêm Trưởng Ban Thanh niên nông thôn, Công nhân 
và Đô thị Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh 
niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. 

3/2008 - 5/2012 

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Giám đốc Trung 
tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long, Chi ủy 
viên Chi bộ cơ sở Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
Tỉnh Đoàn Vĩnh Long. 

7/2012 - 6/2014 - Ủy viên UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. 

7/2014 đến nay (tháng 
4/2016) 

- Ủy viên Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh 
Long. 

 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: NGUYỄN VĂN LIÊM 

2. Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VĂN LIÊM 

3. Các bí danh khác: ĐUA 

4. Ngày, tháng, năm sinh: 06/8/1967.   5. Giới tính: Nam 

6. Quê quán: xã Đông Thành, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 



7. Nơi đăng ký thường trú: Số 4957A, tổ 38, khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận, 
TX  Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

    Nơi ở hiện nay: Số 4957A, tổ 38, Khóm Đông Thuận, Phường Đông Thuận, TX  

Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

8. Số CMND: 331592797. Ngày cấp: 08/01/2014. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long. 

9. Dân tộc: Kinh.   10. Tôn giáo: Không. 

11. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông. 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Trồng trọt. 

- Học vị: Thạc sỹ khoa học ngành Nông học. 

- Lý luận chính trị: Cao cấp. 

- Ngoại ngữ: Anh văn, trình độ C. 

12. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ công chức. 

13. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Phó Giám đốc 

14. Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long. 

15. Ngày vào Đảng: 09/3/1993. Ngày chính thức: 09/3/1994. Số thẻ đảng viên: 
64014085 

- Chức vụ trong Đảng: Phó bí thư Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT. 

16. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: 

- Tên tổ chức đoàn thể: Công đoàn. 

17. Tình trạng sức khoẻ: Tốt. 

18. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Huân chương Lao động 
Hạng Ba, được tặng vào năm 2015. 

19. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không. 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị nào, ở đâu? 

11/1988 - 02/1990 
- Cán bộ kỹ thuật, Phòng Kỹ thuật Cty DVKTNN huyện 

Bình Minh, tỉnh Cửu Long 

3/1990 - 7/1990 
- Cán bộ thị trường, Phòng Kế hoạch Liên hiệp sản xuất 
kinh doanh XNK huyện Bình Minh, tỉnh Cửu Long 

8/1990 - 10/1991 
- Cán bộ kỹ thuật, Trạm Giống và BVTV Trạm Giống và 

BVTV thuộc Phòng Nông nghiệp Thủy lợi Bình Minh 

11/1991 - 11/1994 
- Cán bộ kỹ thuật, Trạm BVTV huyện Bình Minh Trạm 

BVTV huyện Bình Minh thuộc Chi cục BVTV Vĩnh Long 



12/1994 - 3/2004 
- Trưởng Trạm, Trạm BVTV huyện Bình Minh Trạm 
BVTV huyện Bình Minh thuộc Chi cục BVTV Vĩnh Long 

4/2004 - 8/2007 - Phó Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh Vĩnh Long. 

9/2007 - 10/2007 - Quyền Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh Vĩnh Long 

11/2007 - 02/2010 - Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh Vĩnh Long 

3/2010 đến nay - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Long 

 

 
 

1. Họ và tên thường dùng: PHẠM TỨ PHƯƠNG 

2. Họ và tên khai sinh: PHẠM TỨ PHƯƠNG 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 17/5/1962   4. Giới tính: Nam 

5. Quê quán: Thông Hóa, Cầu Kè, Trà Vinh 

6. Nơi đăng ký thường trú: 52D, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh 

 Vĩnh Long 

   Nơi ở hiện nay: 52D, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh  
Vĩnh Long 

7. Số CMND: 330020331. Ngày cấp: 07/11/2015. Nơi cấp: Công an tỉnh Vĩnh Long 

8. Dân tộc: Kinh 9. Tôn giáo: Không 

10. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 



- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học 

- Học vị: Cử nhân 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: B Anh văn 

11. Nghề nghiệp hiện nay: Công chức 

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Giám đốc Sở Công thương 
tỉnh Vĩnh Long 

13. Nơi làm việc: Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long 

14. Ngày vào Đảng: 17/3/1987; Ngày chính thức: 17/3/1988; Số thẻ đảng viên: 64. 
004518 

- Chức vụ trong Đảng: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long 

15. Tình trạng sức khoẻ: Tốt 

16. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: 

Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2013) 

3 bằng khen Thủ tướng Chính phủ 

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu? 

01/1981 - 11/1983 
- Chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cửu Long, học viên 

trường quân chính, Quân khu 9 

11/1983 - 10/1984 - Cán bộ trường quân sự địa phương tỉnh Cửu Long 

10/1984 - 7/1987 - Học viên trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật không quân 

7/1987 - 12/1989 - Trợ lý đoàn bay 918 quân chủng không quân 

01/1990 - 6/1992 - Cán bộ Công ty du lịch tỉnh Cửu Long 

6/1992 - 8/1993 - Trưởng phòng kinh doanh Cty du lịch Trà Vinh 

9/1993 - 12/1997 - Học tại Trường tại chức tỉnh Vĩnh Long 



01/1998 - 10/2000 
- Trưởng phòng TC-HC, Sở Thương mại du lịch tỉnh 

Vĩnh Long 

10/2000 - 12/2015 - Phó giám đốc Sở Công thương 

01/2016 đến nay - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương 

 

 

1. Họ và tên thường dùng: LÊ MINH THIỆN 
2. Họ và tên khai sinh: LÊ MINH THIỆN 
3. Ngày, tháng, năm sinh: 06/6/1965;    4. Giới tính: nam 
5. Quê quán: Xã Phú Quới, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long 
6. Nơi đăng ký thường trú: Ấp Thạnh Phú, xã Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long  
     Nơi ở hiện nay: Số nhà 124, ấp Thạnh Phú, Thạnh Quới, Long Hồ, Vĩnh Long 
7. Số CMND: 330736248. Ngày cấp: 07/9/2006. Nơi cấp: CA Vĩnh Long 
8. Dân tộc: Kinh; 9. Tôn giáo: Không   
10. Trình độ hiện nay: 
- Giáo dục phổ thông: 12/12 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân hành chính 
- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính 
11. Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ 
12. Chức vụ trong cơ quan, tể chức, đơn vị công tác: Chủ tịch Hội Nông dân huyện 
13. Nơi làm việc: Cơ quan Hội Nông dân huyện Long Hồ 
14. Ngày vào Đảng: 4/6/1987;  Ngày chính thức: 4/6/1988;  Số thẻ đảng viên: 
64.012387  
 - Chức vụ trong Đảng: Huyện ủy  viên 
15. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: UBMTTQ huyện Long Hồ 



16. Tình trạng sức khỏe:Tốt 
17. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: Bằng khen UBND  tỉnh 
18. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): 
Không 
19. Là đại biểu HĐND xã Thạnh Quới, nhiệm kỳ: 2011-2016 

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì?tại cơ quan, 

tổ chức, đơn vị nào? ở đâu?  

01/1984 - 12/1994  
-  Cán bộ tổ chức, thư ký Đảng ủy xã Phú Quới, Long Hồ, 
Vĩnh Long 

01/1995 - 6/2000  
-  Chi ủy, Phó bí thư Chi bộ ấp Hoà Thạnh I, xã Thạnh 
Quới, Long Hồ, Vĩnh Long 

7/2000 - 4/2004  
-  Đảng ủy viên- Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy xã Thạnh 
Quới, Long Hồ, Vĩnh Long. 

5/2004 - 8/2011  
-  Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Thạnh Quới, 
huyện Long Hồ, Vĩnh Long 

9/2011 - 5/2013  
-  Ủy viên Thường vụ Hội Nông dân huyện Long Hồ, Vĩnh 
Long 

6/2013 - 6/2015  -  Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Hồ 

7/2015 
-  Chủ tịch Hội Nông dân huyện Long Hồ, nhiệm kỳ 2012-
2017 đến nay 

 



 
 

1. Họ và tên thường dùng: TRẦN ANH TUẤN 

2. Họ và tên khai sinh: TRẦN ANH TUẤN 

3. Ngày, tháng, năm sinh: 8/9/1967   4. Giới tính: Nam. 

5. Quê quán: Xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long 

6. Nơi đăng ký thường trú: 23/7 Nguyễn Du, Phường 1, TP Vĩnh Long. 

    Nơi ở hiện nay: 71/12 khóm 2, phường 3, TP Vĩnh Long. 

7. Số CMND: 330742597. Ngày cấp: 03/6/2013. Nơi cấp: Công an Thành phố  

Vĩnh Long. 

8. Dân tộc: Kinh 9. Tôn giáo: Không 

10. Trình độ hiện nay: 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Xây dựng cầu -  đường bộ 

- Học vị: Thạc sỹ Khoa học giáo dục 

- Lý luận chính trị: Cao cấp 

- Ngoại ngữ: Anh văn, trình độ B1 khung Châu Âu 

11. Nghề nghiệp hiện nay: Giáo viên 

12. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: Quyền Hiệu trưởng 

13. Nơi làm việc: Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long 

14. Ngày vào Đảng: 27/10/2008; Ngày chính thức: 27/10/2009; Số thẻ đảng viên: 
64.022975 

- Chức vụ trong Đảng: Bí thư Đảng ủy 

15. Tình trạng sức khỏe: Bình thường 

16. Các hình thức khen thưởng Nhà nước đã được trao tặng: 

17. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, Chính quyền, Đoàn thể): 



TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 

Thời gian 
Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ 

quan, đơn vị, tổ chức nào? ở đâu? 

01/1987 - 03/1989 
- Nhân viên Xí nghiệp chế biến Thủy sản Cửu Long, tỉnh 
Cửu Long 

10/1992 - 10/2002 
- Giáo viên Trường Công nhân Kỹ thuật - Giao thông vận 
tải Vĩnh Long 

11/2002 - 03/2006 - Giáo viên Trường Dạy nghề Vĩnh Long 

4/2006 - 4/2007 
- Trưởng Ban Giao thông Vận tải Trường Dạy nghề Vĩnh 
Long 

5/2007 - 8/2009 
- Trưởng khoa Giao thông Vận tải Trường Trung cấp 
nghề Vĩnh Long 

9/2009 - 9/2010 
- Trưởng Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề Vĩnh 
Long 

10/2010 - 8/2015 - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Vĩnh Long 

9/2015 - 3/2016 - Quyền Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long 

2012 - 2015 
- Phó Bí thư Chi bộ 5 (Sở Lao động Thương binh và Xã 
hội) 

01/2015 - 11/2015 
- Bí thư Chi bộ 5 - Đảng ủy viên Đảng bộ Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội 

12/2015 - 3/2016 - Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Long 

 


